HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BẢNG BIỂU

BIỂU 1: HIỆN TRẠNG MẠNG MÁY TÍNH TRANG BỊ TẠI KHO DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 

(Cấp tỉnh/thành phố và huyện/quận tính đến hết ngày 31/10/2011)
1.1 Mã đơn vị: điền mã đơn vị cần khảo sát theo danh mục đơn vị hành chính kèm theo

1.2  Tên đơn vị: điền tên đơn vị cần khảo sát

1.3  Đã có  mạng cục bộ (LAN): nếu đơn vị có hệ thống mạng LAN thì đánh dấu “x”

1.4  Số lượng máy trong mạng LAN: ghi rõ số lượng máy tính đã được nối mạng LAN

1.5  Số lượng Switch: lấy thông tin trên Switch tốc độ 100 Mbs hay 1000 Mbs và điền số lượng vào tương ứng.

1.6  Số lượng Switc có số cổng tương ứng: lấy thông tin trên Switch/Hub lớn hơn hoặc nhỏ hơn 16 port và điền số lượng vào tương ứng.

1.7  Nguồn trang bị LAN: thiết bị được trang bị từ nguồn vốn nào thì đánh dấu “x” vào ô tương ứng, nếu có mục khác thì cần ghi rõ.

1.8  Đã có  mạng Internet: đánh dấu “x”nếu đã nối mạng Internet.

1.9  Số lượng máy nối mạng Internet: ghi rõ số lượng máy tính đã được kết nối Internet

1.10 Dịch vụ sử dụng nối internet: đánh dấu “x”vào ô tương ứng với dịch vụ nối mạng Internet của đơn vị qua dịch vụ băng thông rộng ADSL hoặc sử dụng dịch vụ cáp quang

1.11 Sử dụng dịch vụ Tường lửa: sử dụng dịch vụ nào thì đánh dấu dịch vụ tương ứng.

1.12 Nguồn trang bị mạng Internet: thiết bị được trang bị từ nguồn vốn nào thì đánh dấu “x”vào ô tương ứng, nếu có mục khác thì cần ghi rõ.

BIỂU 2: TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG TRANG THIẾT BỊ CNTT VÀ ỨNG DỤNG KHO DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ
(Cấp tỉnh/thành phố và huyện/quận tính đến hết ngày 31/10/2011)
2.1 MÁY CHỦ: (có bao nhiêu máy chủ thì phải kiểm kê hết- Phiếu minh hoạ kèm theo)

2.1.1 Tỉnh/Thành phố: điền tên tỉnh/thành phố khảo sát
2.1.2 Mã đơn vị:  mã đơn vị theo danh mục hành chính đính kèm.
2.1.3 Tên máy chủ:  “Máy chủ thứ 1” đến máy chủ cuối cùng của đơn vị đó. 

Ví dụ: Trung tâm DS quận Ba đình - Hà Nội có 2 máy chủ, ghi như sau :

- Mã đơn vị: lấy mã danh mục trong danh mục hành chính kèm theo


- Tên máy:  ghi “Máy chủ 1”


- Điền các thông số vào các cột tương ứng


- Cột tên máy ghi “Máy chủ 2” và điền các thông số vào các cột tương ứng

2.1.4 Loại máy: thông tin được lấy từ tên hãng ghi trên thân máy và đánh dấu “x”vào ô tương ứng. Nếu là máy chính hãng (IBM, COMPAQ, HP, DELL,...) ghi CHÍNH XÁC
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Xem cấu hình khi khởi động: 

Bật máy chủ, khi máy đang POST (Power On Self Test), xem thông tin máy tự kiểm tra cấu hình, có thể ấn phím “Pause” để tạm dừng. (hoặc vào Bios Setup để xem thông tin (máy Đông nam á ấn phím “Delete”, máy chính hãng tuỳ thuộc vào từng hãng -vd: F2, F9 hoặc F10 -  xem thông báo khi POST)).

Hình 1

2.1.5 Loại CPU: (Core2 dure, core i5,i7..): Xem thông tin về loại vi xử lý (trong quá trình POST ở trên hoặc bấm phím phải chuột vào My computer, chọn properties (như hình 1)) và ghi lại chính xác loại tên loại CPU đó.

2.1.6 Tôc độ CPU (chú ý đơn vị là Ghz): Xem thông tin về tốc độ của vi xử lý và điền tốc độ vào ô “Tốc độ CPU” 

2.1.7  Dung lượng Ram: lấy thông tin trong quá trình POST hoặc bấm phím phải chuột vào “My computer” trên nền màn hình và chọn “Properties” (như hình 1)
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Dung lượng ổ cứng: lấy thông tin trong quá trình POST hoặc bấm kép vào “My computer”,  bấm phím phải vào từng ổ cứng và chọn “Properties” (như hình 2). Nếu có nhiều ổ cứng thì phải cộng tổng dung lượng các ổ cứng lại.

Hình 2: Dung lượng ổ cứng

2.1.9  Nguồn trang bị: máy chủ được trang bị theo nguồn vốn nào thì đánh dấu “x”vào 1 ô tương ứng

2.1.10  Năm trang bị: điền năm được trang bị

2.1.11  Các phần mềm cài đặt trên máy: đánh dấu TẤT CẢ các phần mềm được cài đặt trên máy.
2.1.12  Được cài đặt phần mềm diệt vi rút: đánh dấu “x” nếu máy có phần mềm diệt vi rút và điền dấu vào vị trí tương ứng là có bản quyền hay không có bản quyền

2.1.13  Được bảo vệ bằng lưu điện: đánh dấu “x”nếu máy chủ được nối qua lưu điện (UPS).

2.1.14  Tình trạng sử dụng: đánh dấu “x” vào tình trạng sử dụng là đang sử dụng hoặc không sử dụng theo tình trạng hoạt động của máy

2.2 MÁY TRẠM: thông tin như máy chủ
2.3 MÁY IN:

2.3.1 Mã đơn vị: điền mã đơn vị cần khảo sát theo danh mục đơn vị hành chính kèm theo

2.3.2 Tên đơn vị: điền tên đơn vị cần khảo sát, 

2.3.3 Máy in: Ghi “Máy in 1”, sau đó ghi các thong số của máy in vào ô tương ứng và tiếp tục thực hiện như trên với máy in 2 cho đến máy in cuối cùng

2.3.4 Tên máy in: Ghi trên thân máy in (ví Laser Printer);

2.3. Chủng loại: đánh dấu “x”vào ô máy in A4 hoặc máy in A3 hoặc tích cả hai nếu in được cả hai khổ.

2.3.6 Tốc độ in (trang/ phút –ppm): xem trên thân máy và điền “x” vào ô tương ứng

2.3.7 Năm trang bị máy in: ghi rõ

2.3.8. Nguồn trang bị: máy được trang bị từ nguồn vốn nào thì đánh dấu “x”vào 1 ô tương ứng, các ô còn lại của mục “Nguồn trang bị” bỏ trống.

2.3.9 Tình trạng phục vụ in trên mạng: máy in được in qua mạng máy tính hay chỉ in trực tiếp trên 1 máy PC, đánh dấu “x”vào ô tương ứng

2.3.10 Mức độ sử dụng: ghi “Thường xuyên, Thỉnh thoảng hoặc Không sử dụng” theo tình trạng sử dụng hàng ngày.

BIỂU 3: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÁN BỘ THAM GIA SỬ DỤNG MIS

(Cấp tỉnh/thành phố và huyện/quận tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2011)
3.1 Tỉnh/Thành phố: điền tên tỉnh/thành phố khảo sát

3.2 Mã đơn vị: điền mã đơn vị cần khảo sát theo mã danh mục hành chính kèm theo

3.3 Tên đơn vị: điền tên đơn vị khảo sát

3.4 Tổng số: Tổng số cán bộ sử dụng MIS của đơn vị

3.5 Vị trí: Số người sử dụng ở vị trí lãnh đạo và cán bộ tương ứng

3.6 Trình độ học vấn: số cán bộ có trình độ học vấn tương ứng

3.7 Chuyên ngành đào tạo: Số cán bộ có chuyên ngành đào tạo tương ứng, nếu không phải lĩnh vực CNTT, ghi rõ chuyên ngành được đào tạo (liệt kê)

3.8 Chuyên trách/ kiêm nhiệm: Số cán bộ chuyên trách hay kiêm nhiệm tương ứng

3.9 Số cán bộ tham gia đào tạo cơ bản về CNTT và MIS: điền số lượng vào ô tương ứng

3.10 Số năm tham gia sử dụng MIS: điền số cán bộ có thâm niên tương ứng

BIỂU 4: CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH CÁC CẤP GIAI ĐOẠN  2012-2015

Các hoạt động đề xuất theo nhu cầu nhằm đáp ứng công việc hoạt động Kho dữ liệu điện tử tại địa phương. Do vậy đề nghị Các đơn vị, cơ quan ghi rõ và chi tiết theo biểu mẫu hướng dẫn

Ghi chú: Sau khi kiểm tra lại tính xác thực của thông tin thì người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu 

Địa chỉ : Phòng Cơ sở Dữ liệu- Trung tâm Thông tin –Tổng cục Dân số.

 

Địa chỉ 12 Ngô Tất Tố - Đống Đa - Hà Nội

Đồng thời, gửi file điện tử đến địa chỉ Email: databasetttt@gmail.com 
1

